PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
THERAVADA 


PHÁP ĐẦU ĐÀ 
(ОНОТАМСАКАТНА) 


Soạn giả 
Bhikkhu Naga Maha Thera - Tỳ khưu Bửu Chon 


DI. 1965 — PI.2509 


CƯ SĨ THỰC HÀNH 3 


MỤC LỤC 
Пота: е н н к ы L E EEEE 24213E 4 
Pháp Đầu Đà — dhutañgakatha................. ananassa, 5 
(CÁCH THỌ И co. aa ao ae ane e E EEE E OE EEEE EEOAE 7 
Tóm luật và phân tách các pháp đầu đà...........................----- 2-2 se: 37 


Gương Tốt Trong Pháp Đầu Đà...............................- анааан 40 


Lời Tựa 

Trong mấy năm gần đây phong trào Phật giáo được chắn 
hưng lại nên phần đông các giới trong đạo Phật thường hay 
bàn luận đến và có một số người lại thực hành thế nọ thế kia 
rồi gọi là hành Đầu đà, như ngồi, пат dưới đất hoặc đi đầu 
trần chân không, có người lượm vải xanh, đỏ, trắng, vàng 
may kế lại để mặc, thậm chí có người ráng nhịn đói, nhin 
khát cũng gọi là hành Đầu đà. Vì vậy, có nhiều người yêu 
cầu bàn tăng nên phiên dịch pháp đầu đà, bàn tăng tuy bận 
nhiều Phật sự, phần sức khỏe không được đầy đủ nhưng cũng 
có gắng nhín chút thì giờ để soạn thảo Pháp đầu đà theo Tam 
Tạng Pali và bộ Thanh Tịnh Kinh (Visuddhimagga) quyền 
Giới Thanh Tịnh (S/avisuddhi) để soi sáng thêm một phần 
nào cho ai là người có chí muốn thực hành theo đạo cao 
thượng của các vị Tiên Đức cho đúng theo chánh pháp của 
Đức Thế Tôn hầu tránh khỏi sự sai lạc theo ngoại đạo. 
Ước mong quyền kinh nhỏ bé này sẽ đem lại một phần ánh 


sáng nào trong công việc giúp ích cho quí vị Phật tử muốn 
tìm hiểu chân lý chánh truyền của Pháp môn Đầu đà. 


Do quả phúc của sự soạn dịch này, bàn tăng xin thành tâm 
hồi hướng đến các bực ân nhân nhứt là Thầy tó và Song thân 
cùng tất cả chúng sanh trong cõi sa bà đồng được thọ hưởng 
và xin cho mau phát Bồ đề tâm dõng mãnh tinh tấn tu hành 
cho đến nơi vô sanh bắt diệt đại Niết Bàn. 

Rất mong thay! 


Bhikkhu Мага Maha Thera – Ту khưu 
Buu Chon 


Cựu Tăng Thống GHTGNTVN và Cô vấn Tinh thần Phật 
giáo Thê giới. 
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Trước khi giải về pháp đầu đà, tôi xin nghiêm thân, khẩu, ý 
trong sạch làm lê ân đức Tam bảo tóm tất băng câu Pali: 
“Матайћи гаіапайауаѕѕа”. 


Pháp Đầu Đà (Dhutaägakathä) 


Đầu đà là tiếng phiên âm ra từ Nam phạn (Pali) do nơi 
chữ Dhuta: có nghĩa là thiêu đốt ái dục và phiền não và chữ 
anga: có nghĩa là phần pháp hay pháp môn để thực hành, 2 
chữ này ráp vân lại thành ra Dhuta_anga: dhutanga mà p. 
này người mình đọc trái lại là đầu đà hay là “tà đông”, 
nghĩa là phần pháp thực hành để thiêu đốt ái dục và hiền 
não. 

Đặc tính pháp đầu đà có 4 là: appicchaiä: tiết độ, tư cách của 
người không ham muốn hay là ít tham muốn; santutthita: trì 
túc, tư cách của người chỉ vui thích vật đã được, đã có dầu 
xấu dầu tốt không mong muốn cái khác; sallekhata: trau dồi, 
tư cách người có gắng dòi mài dứt bỏ phiền não cho nhẹ bớt; 
pavivekafa: yên tịnh, tư cách người làm cho tâm được yên 
tịnh vắng lặng. Bốn điều trên đây là đặc tính dé đo lường của 
người hành pháp đầu đà có đúng theo những đức tánh ấy 
không. 

Hơn nữa, đầu đà cũng là pháp môn thực hành dé dứt bỏ hay 
diệt trừ các pháp nghịch là phiền não do nơi tác ý thụ trì các 
pháp môn ấy. 

Đầu đà có 13 pháp môn là: pamsukülikañga: pháp môn này 
của thầy tỳ khưu lượm vải nhơ nhớp của người bỏ may y để 
mặc; tecīvarikaùga: pháp môn của thầy tỳ khưu chỉ cần có 
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tam y mà thôi (tăng-già-lê, uất-đà-la-tăng, an-đả-hội); 
pindapatikansa: pháp môn của thầy tỳ khưu nguyện phải đi 
khất thực; sapadanacarikansa: pháp môn của thầy. tỳ khưu 
nguyện đi khất thực theo mỗi nhà hay mỗi xóm; 
ekãsanikanga: pháp môn của thầy tỳ khưu nguyện thọ thực 
trong một chỗ ngồi (là chỉ thọ thực 1 lần trong 1 ngày); 
pattapindikanga: pháp môn của thầy tỳ khưu nguyện chỉ thọ 
thực trong bát!; khalupacchaäbhaftikanga: pháp môn của 
thầy tỳ khưu nguyện không thọ thực nữa, khi có thí chủ cúng 
dâng vật thực mà mình đã ngăn cản không thọ lãnh (trong 
buổi sáng ấy); arañfñikanga: pháp môn của thầy tỳ khưu 
nguyện luôn luôn cư ngụ trong rừng; rukkhamulikanga: pháp 
môn của thầy tỳ khưu nguyện ở dưới cội cây; 
abbhokasikanga: pháp môn của thầy tỳ khưu nguyện ở nơi 
đồng trống (không phải nơi che lợp hay bóng cây); 
sosanikanga: pháp môn của thầy tỳ khưu nguyện ở nơi rừng 
mà mà hay chỗ người bỏ hoặc thiêu đốt tử thi; 
yathäsanthatikanga: pháp môn của thầy tỳ khưu nguyện chỉ 
ở nơi nào mà chư tăng chỉ định cho, không xin thay đổi nơi 
khác; nesajjikanga: pháp môn của thầy tỳ khưu nguyện 
không năm, chỉ dùng đến 3 oai nghi khác mà thôi. 


Vậy chớ 13 pháp môn đầu đà này có đặc tính như thế nào? 
Có phận sự như thế nào? Có quả báo cho thấy rõ như thế 
nào? Nguyên nhân nào nâng đỡ cho được phát triển lên? 
Giải rằng: 13 pháp môn đầu đà này do tác ý thọ trì có đặc 
tính, có tánh cách dứt bỏ sự tham muốn quá độ là phận sự, 
có tánh cách ít ham muốn nhất là tri túc là quả báo, có giới 


! Bát chỗ này có nghĩa là chén, dĩa, hoặc vật dụng nào khác cũng đều gọi là bát 
cả. 
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hạn trong sạch, là nguyên nhân nâng đỡ cho được phát triển 
lên thêm. 


Cách thọ trì. 

Nếu có một hành giả nào muốn thọ trì 1 trong 13 pháp đầu 
đà này phải thọ trì với ai? Và cách thọ trì như thế nào? 
Giải rằng: nếu có một hành giả nào muốn thọ trì một pháp 
đầu đà nào thì nếu lúc Đức Thế Tôn còn tại thế, phải thọ trì 
với Đức Thế Tôn; nếu sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt rồi thì 
phải thọ trì với các vị Đại Thinh văn (Mahasavaka), nếu mấy 
vị Đại Thinh văn cũng đã nhập diệt hết thì phải thọ trì với 
các vị Thánh nhân như A-la-hán, A-na-hàm, Tư-đà-hàm và 
Tu-đà-huờn hoặc các bậc thuộc nằm lòng Tam tạng, Nhị 
tạng, Nhút tạng hoặc các vị kết tập Tam tạng, thuộc chú giải 
lui xuống theo thứ lớp. 
Nếu tất cả các vị áy cũng không có thì nên thọ trì với các vị 
đã thọ đầu đà trước kia. Nếu các vị đầu đà trước cũng không 
có thì phải quét dọn sân thờ tháp Xá Lợi cho sạch sẽ xong 
đảnh lễ bảo tháp rồi nguyện thọ trì pháp môn nào mà mình 
sở thích trước bảo tháp ấy cũng như lúc Đức Phật còn hiện 
tại, hay là tự mình nguyện thọ trì tại một nơi nào cũng được. 

Cách thọ trì các pháp môn đầu đà theo thứ tự như sau: 

1. Cách thọ trì về sự lượm vải йо bỏ để làm y — 
pamsukinikanga 

Cách nguyện có hai câu Pali muốn nguyện thọ trì trong 
một câu nào cũng được: 1) gahapatidanacivaram patIkkhi- 
pami: tôi xin nguyện thọ trì không lãnh y của thí chủ đem 
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dâng; 2) pamsukunikalga samadiyami: tôi xin nguyện giữ 
pháp đầu đà chỉ mặc y bằng vải dơ ghê gớm của người bỏ. 
Bậc hành giả nào đã thọ trì pháp đầu đà này rồi phải siêng 
năng đi lượm 23 thứ vải như sau về giặt rửa sạch sẽ lựa chỗ 
nào tốt còn chắc xé lấy để may y, nhuộm xong đúng luật mới 
thay y của mình trước kia ra bỏ rồi mặc y đơ đã lượm được 
vào. 23 thứ vải nên lượm may y là: 1) sosanika: vải bỏ trong 
rừng та hoặc vải bao quấn tử thi!; 2) papanika: vải bỏ chung 
quanh chợ; 3) ra/hiyacoja: vải người làm lễ chi xong thảy ra 
cửa số bỏ trên đường; 4) sañkaracola: vải bỏ nơi đồng rác; 
5) soffhiya: vải người lau chùi cho hài nhi sau khi sanh đẻ 
rồi bỏ; 6) nhãnacoja: vải máy thầy phù thủy đắp cho người 
bệnh rồi làm phép xối nước xong cho là xui đem bỏ; 7) 
titthacoja: vải bỏ gần bén nước; 8) gafapaccägaa: vải người 
đi vào mò må khi về tắm xong bỏ; 9) aggidaddha: vải bị 
cháy chút ít người ta bỏ; 10) gokhayita: vải bò gậm họ đem 
bỏ; 11) upacikakhayita: vải mỗi ăn họ đem bỏ; 12) 
undurakhayita: vải chuột cán bỏ; 13) anfacchinna: vải rách 
biên bỏ; 14) dasacchinna: vải xười bìa bỏ; 15) dhajahata: 
vải người treo làm cờ trước khi xuống thuyền đi xứ nào hay 
vải treo làm cờ nơi chiến địa rồi bỏ; 16) thupacrIvara: vải bao 
gò mối ё cúng lễ rồi bỏ; 17) samapacivara: vải của các bực 
sa-môn hay tỳ khưu bỏ cho; 18) gbhisekika: vải người bỏ sau 
khi làm lễ tôn vương; 19) iddhimaya: vải do pháp thần thông 
là vải của vị được ehibhikkhu; 20) panthika: vải người làm 
rớt theo đường: 21) vatahata: vải bị gió trốt cuốn bay đi rớt 
một nơi nào đó; 22) devadaffiya: vải của Chư Thiên có ý bỏ 


! Theo Ấn Độ phần đông khi có người chết thì họ lấy vải bao bó tử thi làm 
nhiêu lớp rôi đem đi bỏ trong rừng та xa xóm làng chớ ít có chôn hay thiêu 
đôt (theo cô truyền) nhưng hiện hay cũng có 1 sô chôn và thiêu. 
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cho; 23) samuddiya: vải ngoài biển sóng đánh đưa vào bờ. 
Tất cả các thứ vải này là ám chỉ thứ vải mà không do nơi thí 
chủ đem đến dâng hoặc là của tăng chia cho theo thứ lớp của 
hạ. Nghĩa là vải tự mình kiếm lượm được hoặc của một vị tỳ 
khưu nào bỏ cho thì mới gọi là vải pamsuknla. 


Vậy chớ thầy tỳ khưu hành cách lượm vải bỏ có mấy bực? 
Cách lượm vải do có 3 bực: ukkattho: bực thượng; majjhima: 
bực trung; mudu: bực hạ. 


Giải: thầy tỳ khưu chỉ lượm vải ở trong mó mà dé may y mà 
thôi không hề lượm ở nơi nào khác gọi là bực thượng, nếu 
có thí chủ có ý muốn làm phước (nhưng không được đem 
dâng tận tay) chỉ đem y bỏ một nơi nào cho người tu hành 
lượm, tỳ khưu lượm y ấy về may y đề dùng xài thì gọi là bực 
trung, tỳ khưu lượm vải thí chủ muốn dâng rồi đem bỏ gần 
bên chân tỳ khưu đang ngồi, làm y mặc thì thuộc bực hạ. 


Ba bực này khi dứt pháp đầu đà được nơi thế nào? Đáp: 

Khi nào thầy tỳ khưu vui thích thọ lãnh y nơi tay thí chủ đem 
đến dâng thì pháp đầu đà ấy sẽ đứt không còn nữa. 
Không phải chỉ riêng pháp đầu đà lượm vải dơ này mà đứt 
rôi hết luôn dầu cho 12 pháp môn sau này cũng vậy, khi đã 
đứt rồi mà ау tỳ khưu còn mến tiếc muốn thọ trì nối tiếp 
thì cũng có thể nguyện thọ trì mới lại và thực hành cho đúng 
dán theo thứ tự của đầu đà trong ngày sắp tới cũng được 
thành tựu. 

Quả báo của pháp môn lượm vải dơ. Trong pháp môn này, 
nếu thầy tỳ khưu thọ trì chín chắn không đứt thì được 12 quả 
báo như sau: 1) nisayanurupappatipattsabhavo: tư cách của 
người thực hành đúng theo lời mình hứa trong khi làm lễ 
xuất gia thầy tế độ dạy nên lượm vải bỏ để may y làm nơi 
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nương nhờ: nisaya, mình tỏ ý bàng lòng bằng cách nói “dạ 
xin dâng”; 2) раіћате агіуауатѕе patitthanam: tư cách của 
người đứng vào dòng Thánh nhân thứ nhứt;! 3) arakkha 
dukkhäbhävo: không khô tâm vì bận rộn gìn giữ y nhiều; 4) 
apãrayatfavuttitã: tư cách người không dính líu đến kẻ khác. 
5) corabhayena abhayata: tư cách người không sợ trộm 
cướp láy у; 6) paribhoga tanhãya abhãvo: không có ái dục 
khi dùng xài y; 7) samana saruppaparikkharata: tu cách 
người có đồ phụ tùng đúng theo cách của các bực samôn; 8) 
bhagavata samvannitappaccayata: có món vật dụng mà Đức 
Phật thường khen ngợi; 9) pasadikata: tư cách người làm 
cho kẻ khác được trong sạch; 10) appicchatadmam 
phalanipphami: có quả tốt do sự ít tham muốn; 11) 
sammapatipattiya anubrihanarm: tư cách làm cho phát triển 
sự thực hành chân chính; 12) pacchimaya janataya 
ditthãnugati apadanam: làm gương tốt cho đoàn hậu tán noi 
đó mà thực hành theo. 
Hậu kệ của pháp môn pamsuknla: 

“Магаѕепат vighātāya pamsukiladharo yati 

Sannaddhakavaco yuddhe khattiyo viya sobhatI. 

Раһауа kasikadini varavatthãmi dhãrItam 

Yam lokagaru nã ko tam pamsukilam nadhãraye 

Tasmahi attano bhikkhu patiññam samanussaram 

'Yog”acaranukilamhi pamsukile rato siya.” 


Giải: Đức vua thường mặc thiết giáp kĩ lưỡng trong khi ra 
chiến trận như thế nào thì hành giả mặc y bằng vải dơ lượm 
được dë diệt trừ binh tướng của Ma vương cũng như thế ấy. 


! Đứng vào dòng của bực Thánh nhân có 4 là: tri túc trong y phục, vật thực, 
chỗ ở và thuôc men, đây là thói thường của các bực Thánh nhân hãng tri túc. 
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Dầu cho Đức Phật là thầy của chúng sanh mà còn dứt bỏ y 
quí giá như y trong xứ Kasi dé mặc y bằng vải do lượm được 
thay, như vậy thầy tỳ khưu nào dám khinh thường mà không 
mặc y bằng vải pamsukũla sao? 

Bởi vậy, tỳ khưu là hành giả khi nhớ đến lời nhận lãnh của 
mình (trong khi xuất gia) thì cũng nên tinh tấn vui thích trong 
sự lượm vải dơ để may y mà mặc. 


2. Pháp môn chỉ mặc tam у – tecivarikanga 


Cách thọ trì về sự chỉ mặc tam y mà thôi, có 2 cách: 1) 
catutthaka стуагат patikkhipami: tôi хіп nguyện thọ trì 
không dùng đến tứ y để mặc; 2) tecTvarikahgam samadiyami: 
tôi xin nguyện thọ trì pháp đầu đà chỉ mặc tam y mà thôi 
(trong 2 cách này chỉ nguyện một cách nào cũng được). 

Về thầy tỳ khưu, Кё từ khi đã nguyện, nếu được vải định 
để may y ngoài ra tam y của mình đã có, nhưng mà vì một 
trường hợp nào như trong người không được khỏe, lo sắp đặt 
cách may chưa kip, hoặc thiểu kim, chỉ thì được phép cất giữ 
y ấy hoài không có lỗi vè sự gìn giữ lá y thứ tư đó, nhưng 
mà Кё từ khi đã nhuộm y ấy xong rôi mà còn cất giữ nữa thì 
gọi là “đại Бош” của pháp môn đầu đà ấy. 


Về pháp môn này cũng có 3 bực. Bực thượng khi nhuộm 
y phải nhuộm у uất-đà-la-tăng trước hay an-đà-hội trước 
cũng được, nhưng chỉ nhuộm thứ nào 1 cái, còn 1 cái dé mặc 
chớ không nên láy у tăng-già-lê (2 lớp) mà vận, đây là nói 
về phần tỳ khưu ở nơi gân chùa, gần xóm, nếu tỳ khưu ở nơi 
rừng văng nhuộm hết 1 lần cũng được, nhưng phải ngôi gần 
chỗ phơi y, phòng khi có người nào đi đến thì có thể lấy 1 lá 
y nào mặc vào cho kịp. Còn bực trung thì, nếu trong chỗ 
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nhuộm có y casa để dùng xài trong khi nhuộm y, có thé lấy 
y áy mặc đỡ dë nhuộm y của mình. Bực hạ thì, có thể mặc y 
của thầy tỳ khưu khác để nhuộm у của mình cũng được hoặc 
lẫy vải trải nằm của mình, của chư tăng hay của người nào 
đã nhuộm đúng màu casa dùng để trải xài trong chỗ ở mà 
mặc cũng được, nhưng chỉ mặc được trong khi nhuộm y mà 
thôi chớ không được gìn giữ để mặc luôn hoài. Trong 3 bực 
này có thê thêm 1 14 y аћѕака: y nhỏ mang bên trong йё lót 
mồ hôi, nhưng mà у аћѕака ấy phải theo khuôn khổ nhứt 
định là: bè ngang 1 gang = 0m25, bề dài 3 hắc tay = 1150 
chưa xấp đôi lại. Pháp môn thọ trì tam y này sẽ dứt, không 
còn nữa khi nào tỳ khưu vui thích thọ lãnh và dùng xài tứ y 
luôn cả trong 3 bực. 


Quả báo của sự thọ trì tam y có 11 là: 1) santuttho: được 
tiếng là người có sự tri túc trong sự dùng xài y phục vừa để 
che thân; 2) samadayevagamanam: di đầu cũng chỉ đem theo 
có 3 y như loài phi сат đi đâu cũng chỉ có mang theo cặp 
cánh; 3) appasamarambhaia: tư cách người ít có sự bận rộn 
vì khỏi phải lo xếp phơi y dư 4) 
vafthasannidhiparivaJjanam: dứt bỏ sự ưa thầu nhập tom 
góp y để cất giữ; 5) sallahuka vuttita: tư cách người thực 
hành nhẹ nhàng; 6) afireka civara loluppappahanam: tư 
cách dứt bỏ sự tham muốn quá độ, về sự phát sanh lên y mới; 
7) kappayemattakarita: tư cách người có tiết độ trong các 
thứ y nên dùng;! 8) sallekhavuttitā: tư cách người thực hành 
làm cho phiền não nhẹ bớt dần; 9) appicchatädmam 
phalanipphafii: thành tựu được quả báo của đức tánh tri túc; 
10) sammapatipattiyanubriühanam: làm cho phát triển sự 


! Các thứ y khách trong sạch mà Đức Phật cho phép như: y trải nằm, trải ngồi 
(tọa cụ) nhưng mà tỳ khưu chỉ thích dùng tam y mà thôi. 
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thực hành theo chánh pháp; 11) pacchimaya Јапаійуа 
ditthanugati: tư cách người làm gương lành cho đoàn hậu tân 
noi theo. 


Hậu kệ ngôn trong sự thọ trì tam y: “Atirekavattha tanham 
pahaya sannidhivivajJjito dheto santusa sukharasaññu 
ticTvaradharo bhavati yogT tasmã ѕараќасагапо pakkhrva 
ѕастуагоуа yogIvaro sukhamanuvicarItukamo cTvaraniyame 
тайт kayita”. 

Giải: Hành giả là bực có trí tuệ, biết rõ hương vi của sự an 
vui phát sanh do nơi tri túc, người hằng dứt bỏ sự ham muốn 
được y phục nhiều hơn tam y, người đã xa lìa sự tom góp 
thâu nạp thêm y phục, người chỉ mặc tam y mà thôi, bởi vậy 
trong Phật Pháp, bực hành giả cao thượng, khi muốn đi đâu 
cũng được sự an vui thì nên chỉ có tam y dính theo mình, ví 
như loài phi cầm đi đâu cũng chỉ có đem theo cặp cánh mà 
thôi. Như vậy tỳ khưu nên vui thích tam y trong sự nhứt định. 


3. Pháp môn trì bình khất thực — pindapatikañga 


Trong pháp môn này có 2 cách nguyện, tỳ khưu muốn 
nguyện một cách nào cũng được là: a/rekalabham 
paf{ikkhipami: tôi nguyện хіп ngăn cản không thọ lãnh vật 
thực nào khác ngoài vật thực mà tôi đi khất thực được; 
pưmdapatikangam samadiyam: tôi nguyện thọ trì pháp môn 
của người chỉ đi trì bình khất thực làm pháp hành. 

Tỳ khưu đã nguyện pháp đầu đà này rồi thì không được 
vui thích 14 thứ vật thực như sau (atirekabhatta): 1) sangha 
bharfa: vật thực người dâng cúng đến tất cả chư tăng; 2) 
uddesa bhatta: vật thực người chỉ thỉnh, nhứt định cho 1 
hoặc 2 vi tỳ khưu từ trong tăng chúng; 3) nimantana bhatta: 
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vật thực người thỉnh tỳ khưu đến dâng: 4) salaka bhatta: vật 
thực mà người bắt số được; 5) pakkhika bhaffa: vật thực 
người nhứt định chỉ dâng trong nửa tháng 1 lần; 6) 
uposathika bhatta: vật thực người đem dâng trong mỗi ngày 
bát quan trai; 7) patipadika bhaffa: vật thực người nhứt định 
dâng trong ngày thứ nhứt của thượng huyền và hạ huyền (là 
ngày mùng 1 và 16 trong mỗi tháng); 8) ãganuka bhatta: 
vật thực người dành dâng cho tỳ khưu khách; 9) gamika 
bhaffa: vât thực người dành dâng cho tỳ khưu khởi hành, đi 
xa; 10) gilāna bhaffa: vật thực dành cho người bệnh; 11) 
gilan'upatthaka bhatta: vật thực dành cho tỳ khưu nuôi 
bệnh; 12) уілаға bhatta: vật thực để dành dâng cho mỗi cốc, 
cư xá; 13) dhuva bhafta hay là dhura Рћайа: vật thực người 
dâng luôn luôn mỗi ngày hay là vật thực để dành khi hữu sự; 
14) vara bhaffa: vật thực người phân phiên nhau dâng. 


Tỳ khưu khi đã thọ trì “khất thực” rồi thì không được thọ 
lãnh các thứ vật thực ké trên. Nhưng nếu có thí chủ thông 
thạo khi thỉnh chư tăng để trai tăng và xin thỉnh luôn thầy tỳ 
khưu này thọ thực, néu thỉnh như vậy thầy tỳ khưu (thọ trì 
không phải là bực thượng) đi thọ thực cũng được, hoặc 
những số không phải là vật thực, như thuốc chữa bệnh phát 
sanh đến chư tăng, hoặc vật thực người nấu trong chùa, tỳ 
khưu ấy muốn thọ lãnh cũng được, không hại đến pháp đầu 
đà. 


Pháp môn này cũng có 3 hạng. Thầy tỳ khưu bậc thượng 
khi đi khất thực, có người đem vật thực đến để bát, từ phía 
trước hoặc phía sau, đứng trước nhà họ xin bình bát đem dé 
vật thực, khi khất thực mới về đến có người đem vật thực 
đến dâng đều thọ lãnh được hết thảy, nhưng khi đã ngồi 
xuống rồi thì không được thọ lãnh nữa. Bậc trung, dầu cho 
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ngồi xuống cũng còn thọ lãnh được chỉ nội trong ngày ấy 
thôi, nhưng thọ lãnh vật thực mà họ thỉnh dé ngày mai nữa 
thì không được. Bậc hạ, nếu có người thỉnh xin thọ thực hoặc 
để bát trong ngày mai nữa cũng được. Tỳ khưu trong 3 bực 
này khác nhau là: tỳ khưu bực trung và bực hạ không được 
máy рї an vui vì tâm còn dính Ни đến kẻ khác, chỉ có ty khưu 
bực thượng tâm được an nhàn, tự tại không có quyến luyến 
đến một nhân vật nào. Ba bực này khi vui thích thọ lãnh 14 
thứ vật thực đã ké thì pháp đầu đà đã đứt mắt. 

Quả báo của pháp khát thực có 15 là: 1) 
nissay ãnuripappafipaffi sabhavo: tư cách người thực hành 
đúng theo lời mình thọ lãnh khi xuất gia; 2) dutiye 
ariyavamse patitthanam: tư cách ở vào bực thứ nhì của dòng 
Thánh nhân (đây là sự tri túc thứ nhì trong 4 món vật dụng); 
3) aparayattavuttita: tư cách người thực hành không dính líu 
đến kẻ khác; 4) bhagavafä samvannitappaccayata: vật thực 
mà Đức Phật thường ngợi khen (là trong sạch, tối thiểu và 
vô tội); 5) kosajjanimmatthanata: tư cách dút bỏ sự lười 
biếng: 6) parisuddhä јтуйа: cách nuôi mạng sống rất trong 
sạch; 7) sekhiyappafipatfi phranam: được thực hành đầy đủ 
ưng học pháp; 8) aparaposita: không cần nuôi kẻ khác vì có 
tiết độ trong sự thọ lãnh; 9) par 'anuggaha kiriyã: tư cách tế 
độ đến các thí chủ vì chỉ thọ lãnh chút ít trong mỗi gia 
đình;10) manappahanam: dứt bỏ bớt sự ngã mạn; 11) 
rasatanhãya nivaranam: được dút bỏ sự ham muốn trong 
các hương vị khác; 12) ganabhojanaparampara 
bhojanacaritta sikkhäpadeh1 anāpattitā: khỏi lo phạm tội vì 
Sự đồng lòng đi thọ thực, thọ thực nơi khác ngoài người thỉnh 
trước, hoặc để chỗ nào khác mà không kiếu từ và cho biết 
(vì đã thọ đầu đà nên không thọ lãnh để đi thọ các thứ vật 
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thực ấy); 13) арріссћаіайіпат anulomavuttita: tư cách thực 
hành đúng theo pháp tri túc; 14) sammāpatipattī brūhanam: 
tư cách làm cho phát triển sự thực hành đúng theo chánh 
pháp; 15) pacchimä janat ãnukampanam: làm gương tốt cho 
đoàn hậu tán. 


Hậu kệ ngôn của pháp trì bình khất thực: 
“Pindiyälopasantuttho aparäyatta JTvako 
PahTnahãraloluppo hoti catuddiso yati 
Vinodayati kosaJJam ājivassa visuJJhati 
Таѕта hi nãtimaññeyya bhikkhãcãram sumedhaso”. 

Giải: Hành giả có tâm trung bình vui thích với mỗi vắt cơm 
đã xin được, sự nuôi mạng sóng không dính líu đến kẻ khác, 
đã dứt bỏ được sự ham mê trong vật thực, người có thể đi 
đâu trong tứ phương không trở ngại, dứt bỏ được sự biếng 
nhác, sự nuôi mạng của người được trong sạch. Bởi vậy, bực 
trí thức không nên khinh thường trong sự trì bình khát thực. 


4. Pháp môn đi bát trong mỗi nhà — 
sapadanacarikanga 


Pháp môn này có 2 cách thọ trì, hành giả muốn thọ trì cách 
nào cũng được. Hai cách ấy là: Jokuppacaram pafikkhipãmi: 
tôi xin nguyện dứt bỏ sự đi khất thực theo ý muốn (là chọn 
lựa nhà hay xóm mà d); sapadana carikangam samadiyami: 
tôi xin nguyện phải đi bát mỗi nhà hay mỗi xóm. 

Tỳ khưu nguyện pháp đầu đà này khi đi đến cửa công vào 
xóm phải đứng lại quan sát sự tai hại (như chó dữ v.v...) nếu 
nơi xóm ấy có sự tai hại thì bỏ xóm ấy đi xóm khác cũng 
được. Hơn nữa, nếu nhà, xóm nào mà không từng được vật 
thực chỉ chút ít thì nên tưởng trong tâm ràng: “đây không 
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phải là nhà là xóm” rồi đi nơi khác cũng được, nhưng nếu 
chỉ được vật chi chút ít nơi nhà hay xóm ây thì không nên đi 
bỏ qua. 


Như vậy, tỳ khưu phải đi khất thực cho sớm, sợ vào xóm nào 
gặp sự tai hại phải đi qua xóm khác cho kịp giờ. Nếu gặp 
những người họ đến làm phước trong chùa hoặc gặp giữa 
đường và họ xin lấy bình bát để vật thực đem dâng cho thọ 
lãnh cũng được. Tỳ khưu này khi đi đường xa mà đến buổi 
khát thực thì dầu cho nhà hay xóm nào có được vật thực hay 
không, cũng không được phép bỏ qua phải khất thực theo 
thứ lớp. 

Pháp môn này cũng có 3 hạng. Bực thượng, khi có người 
đem vật thực từ phía trước, phía sau hoặc về tới chỗ rồi có 
người đem dâng đều không được phép thọ lãnh, nhưng nếu 
đứng trước nhà, trong nhà có người ra lãnh lấy bình bát để 
vật thực vào đem dâng cho thì thọ lãnh được. Bực trung, thọ 
lãnh các thứ vật thực này được hết, nhưng không được phép 
ngồi chờ coi có ai đem đến không. Bực hạ, ngồi chờ cũng 
lãnh được miễn là nội trong ngày åy. Tất cả 3 bực này khi 
tâm phát sanh lên muốn đi khất thực lựa nhà hay xóm theo ý 
muốn thì pháp đầu đà ấy bị đứt mát. 


Quả báo của pháp môn đi khất thực mỗi nhà có 8 là: 1) 
kulesu niccanavakatã: tư cách người luôn luôn đi đến mỗi 
nhà; 2) candupamata: tư cách quí báu như mặt trăng vì 
không có quyến luyến trong gia đình nào; 3) Kula 
тассћегарраһапат: dứt bỏ được sự bón xẻn trong các gia 
quyến; 4) samānukampitā: tư cách té độ đến tất cả các gia 
quyên; 5) kul'upakadinava bhāvo: không có tội lỗi về sự đến 
nhà người; 6) avhan anabhinandana: không vui thích lời 
người mời thỉnh; 7) abhiharena anattikata: tư cách người 
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không cần vật thực người mang đến dâng; 8) 
appicchatadmam anulomavuttita: có tư cách người thực 
hành theo đúng pháp tri túc. 

Hậu kệ ngôn của pháp môn đi bát trong mỗi nhà: 

“Сапабрато niccanavo kulesu amacchavr sabba 
samanukampo kul*ũpakãdIinavavuppamutto hotidha 
bhikkhu sapadanacãrT loluppacäram paJahäya tasmā okkhitta 
cakkhu yugamattadasT акапкһатапо bhuri seracaram 
careyya dhīro sapadanacaram”. 
Giải: Tỳ khưu trong Phật Pháp đã nguyện đi bát trong mỗi 
nhà ví như mặt trăng, thường đến cửa nhà của các gia quyến, 
không có tâm bỏn xẻn trong các gia đình, nhưng có sự tế độ 
đồng đều trong tất cả gia quyến, hoàn toàn thoát khỏi những 
tội lỗi phát sanh lên trong khi đi vào các gia đình thí chủ. Bởi 
vậy, các bực trí thức khi muốn châu du nơi nào trên vũ trụ 
này cũng được theo ý muốn thì nên dứt bỏ sự đi khất thực 
cách tham muốn (là lựa nhà hay xóm mà đi) nên chỉ nhìn 
xuống và khi ngó tới trước chỉ lỗi 2 thước mà thôi và nên thọ 
trì pháp đầu đà “đi bát trong mỗi nhà”. 


5. Pháp môn thọ thực trong một chỗ ngồi — 
ekasanikanga 


Trong pháp môn này cũng có 2 cách thọ trì, thầy tỳ khưu 
hay hành giả muốn nguyện cách nào cũng được: 
пӣпаѕапађБћојапат pafikkhipami: tôi xin nguyện không có 
thọ thực ngồi nhiều chỗ (thọ nhiều lần); екаѕапікапват 
Samadiyami: tôi хіп nguyện thọ trì pháp đầu đà chỉ thọ thực 
trong một chỗ (là chỉ thọ thực một lần mà thôi). 
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Tỳ khưu nguyện pháp môn này khi vào thọ thực trong trai 
đường thì không nên ngôi chỗ các vị thượng tọa, phải dựa 
chỗ ngồi nào cho thuận tiện, đang khi thọ thực có thầy tế độ 
hay thầy hướng dẫn đi đến thì nên đứng dậy tiếp rước nhưng 
khi đã đứng dậy rồi không được ngòi trở lại thọ thực nữa. 

Pháp đầu đà này cũng có 3 bực. Bực thượng: Khi đã thọc 
tay vào thọ thực trong món nảo (chén, đĩa nào) dầu ít hay 
nhiều thì chỉ được phép thọ bấy nhiêu thôi, chớ không được 
lãnh lây món khác nữa, nhưng nếu có người thấy tỳ khưu ấy 
thọ thực ít quá họ đem sữa lại dâng nếu tỳ khưu thọ lãnh 
bằng cách dé làm thuốc ngừa binh thì được, nếu làm với ý 
để thế vật thực vì mình thọ thực ít thì không nên. Bực trung: 
nếu trong chén hay bát đương ăn còn vật thực thì có thé thọ 
lãnh thêm nữa được. Tỳ khưu này chấm dứt khi vật thực 
trong bát đã hết. Bực hạ: nếu chưa đứng dậy đến lúc nào thì 
có thé thọ thực đến lúc ấy. Tỳ khưu này gọi chấm dứt khi 
lãnh nước uống, hay là còn ngồi đến lúc nào thì được thọ 
thực hoài đến khi nào đứng dậy thì mới chấm dứt buổi thọ 
thực trong ngày ấy. Tỳ khưu trong 3 bực này khi nào vui 
thích thọ thực trong nhiều chỗ ngồi (nhiều lần) thì pháp đầu 
đà ау đã đứt. 

Pháp môn này khi thọ trì tròn đủ thì được 8 quả báo: 1) 
appäbadhatä: ít bị binh hoạn; 2) appatankata: sóng được 
nhẹ nhàng là không có khổ trong thân; 3) lahuƒfhãnaw: sự đi 
đứng được nhẹ nhàng mau le; 4) balam: có sức mạnh; 5) 
phãsuviharo: tư cách được yên уш; 6) anatirittappaccaya 
anapatti: không phạm tội vì tho thuc nhiều lần mà vật thực 
ây không làm đúng luật; 7) rasatanhaya vinodanam: làm 
giảm bớt sự ham muốn trong vị trần; 8) appicchatãdmam 
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anuloma vuttita: tư cách thực hành đúng theo đức lành của 
pháp tri túc. 

Hậu kệ ngôn của sự thọ thực trong 1 lần: “EkasanabhoJane 
raam na yatim bhojanapaccayä rujā vasabantirase 
aloluppoparihapeti nakammamattano iti phasuviharakarañe 
sucisalie kharatupasevite Janayetha visuddhamäanaso 
ratimekäsana bhoJane уай”. 


Giải: Tất cả tật bịnh nào phát sanh lên do nơi sự thọ thực quá 
độ, không thể nào làm hại cho đau khổ đến hành giả đã thọ 
trì thọ thực trong một lần, sự tham muốn trong vị trần không 
làm cho sự tinh tán của vị ấy phải hư hoại. Bởi vậy hành giả 
có tâm thanh tịnh nên làm cho sự vui thích phát lên để thọ trì 
pháp thọ thực trong một lần là nguyên nhân đem lại sự an 
vui trong thân thể mà thầy tỳ khưu ưa thích trao dồi những 
đức lành gần kë để thọ trì pháp môn này. 


6. Pháp môn thọ thực trong bát — pafapipdikanka' 


Trong pháp môn này có 2 cách nguyện, thầy tỳ khưu 
muốn thọ trì theo cách nào cũng được: dưfiya bhãjanam 
pafikkhipami: tôi xin nguyện không thọ lãnh vật trong chén, 
bát thứ nhì; pafiapindikangam samadiyami: tôi xin nguyện 
thọ thực trong bát (I vật đựng) mà thôi. 

Ty khưu thọ trì pháp môn này, khi thọ cháo thì nên ăn 
cháo trước hay ăn vật thực trước cháo cũng được, nếu аё 
luôn đồ ăn vô trong cháo, như mắm chăng hạn, mà không 
ghê gớm, tanh hôi thì nên dé chung lại mà tho thực. Còn vật 


! Tiếng nói patta: bình bát, chỗ này không phải ám chỉ riêng về bình bát, dầu 
cho đên chén dĩa hay là vật đựng nào khác cũng gọi là bát cả. 
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nào không làm cho nhom gớm nhu đường mật thi nën thọ 
lãnh vừa phải để chung vào cháo mà ăn. Trong khi thọ thực 
(cơm) thì nên cầm các thứ khoai củ rau sóng trên tay mà ăn, 
nếu cầm mà thọ không được thì nên để lại trong bát, dầu cho 
vật đựng nào bằng lá cũng không dùng được cái thứ nhì. 


Pháp môn này chia làm 3 bực. Bực thượng: khi thọ thực 
không được lựa đồ dư như xương, lá v.v... ra khỏi bát trừ khi 
ăn mía, và cũng không được bẻ, căn cục cơm, cục thịt, cả 
bánh trái ra mà ăn. Bực trung: được phép bẻ các vật ду ra với 
tay khác. Bực hạ: tất cả các vật nào mà để được trong bát thì 
được phép bẻ hay cắn ra mà ăn hết thảy. Ba hạng này khi vui 
thích với vật đựng thứ nhì (dầu cho bằng lá) cũng đứt hết 
không thành tựu. 


Nếu thọ trì chín chắn không đứt thì được 6 quả báo là: 1) 
nãnãrasatanhãvinodanam: tư cách đứt lần sự ham muốn vị 
trần trong nhiều món; 2) zfricchatãya pahãnnam: đứt bỏ tư 
cách người ước mong được thêm các món khác; 3) алате 
payojana mattadassatã: tư cách người thấy sự lợi ích trong 
sự thọ thực có chừng mực; 4) /halakadipariharanakheda 
bhavo: không có sự cực nhọc lo cất giữ vật thực; 5) 
avikkhittabhojita: khi thọ thực tâm không có sự bận rộn đến 
món khác; 6) appicchatadinaln anulomavuffifa: tư cách 
người thực hành đúng theo pháp tri túc; 


Hậu kệ ngôn của pháp thọ thực trong bát 
(afIapindikanka): 
“Nanabhajana vikkhepam hitva okkhittalocano. 
Khananto viyamnlani гаѕаќапһауа sabbato. 
Saripam viya santutthim dhãrayanto ѕштапаѕо. 
ParibhuñJeyya аһагат ko айдо pattapindiko”. 
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Giải: Tỳ khưu dứt bỏ được sự bận rộn trong nhiều món vật 
thực khác, mắt luôn luôn ngó xuống, có pháp hành cao 
thượng như đã đào gốc rễ của lòng tham muốn, có tâm thanh 
tịnh, nâng đỡ pháp tri túc cũng như gìn giữ thân thé của mình. 
Như vậy các vi tỳ khưu nào khác lại dám khinh thường pháp 
môn thọ trong bát. 


7. Pháp môn không thọ thêm vật thực mà mình đã 
ngăn сап — khalupacchã bhaliikanga 


Trong pháp môn này có 2 cách thọ trì, hành giả muốn thọ 
trì cách nào cũng được: atirittabhojanam раіккћіраті: tôi 
xin nguyện không thọ lại vật thực mà tôi đã ngăn cản rồi; 
khalupaccha bhaftakangam samadiyami: tôi xin thọ trì pháp 
môn của thầy tỳ khưu không thọ lại vật thực mà mình đã 
ngăn cản rồi sau lại lãnh mà thọ thực nữa. 


Thầy tỳ khưu đã thọ trì pháp đầu đà này rồi khi đã ngăn 
cản vật thực mà người đem dâng thì dầu có muốn thọ thêm 
nữa cũng không được phép biêu người nào làm phép vật thực 
åy cho đúng luật để ăn cả. 


Pháp môn này cũng chia làm 3 bực. Bực thượng: khi nào 
thây tỳ khưu chưa thọ thực miêng nào thì không kê, nhưng 
khi đã ăn vô rôi dâu cho một miêng mà có người đem vật 


! Giải rằng về điều học này khi thầy tỳ khưu đang thọ thực có người đem vật 
thực lại họ đứng trong 1 hắc 1 gang tay dâng cho mà tỳ khưu không chịu thọ 
lãnh. Khi thọ thực xong đứng dậy đi nơi khác, sau lại muốn thọ thực thêm vật 
thực ấy hay vật ngoài khác nữa thì phải làm phép theo luật định mới thọ lại 
được, nếu không làm phép mà thọ thực lại thì phạm tội ưng đối trị. Vật thực 
mà người làm phép theo luật gọi là atirittabhoJana, ty khưu đã nguyện pháp 
đầu đà này, dầu cho có người làm phép đúng luật cũng không được thọ thực 
lại. 


23 


thuc dén dáng thëm mà minh ngàn càn khóng tho lành, nhu 
vậy khi nuốt miếng ấy vô rồi thì không được phép thọ thêm 
miếng nào nữa. Bực trung: vật nào trong bát hay chén dia chi 
mà mình đương ăn thì được phép thọ hết vật thực trong bát 
ду. Nhưng không được thọ thêm món trong dĩa chén khác. 
Bực hạ: nếu khi chưa đứng dậy lúc nào thì được phép thọ 
thực các món khác đến lúc ấy. Trong 3 bực này khi thầy tỳ 
khưu ngăn cản vật thực rồi thọ xong đứng dậy, lại bảo người 
làm phép theo luật! rồi thọ thêm nữa thì pháp đầu đà này đã 
đứt. 

Quả báo của pháp môn này có 5 là: 1) anatiritta 
bhojan aãpaftiya duribhavo: người đã tránh xa khỏi phạm tội 
vì thọ vật thực đã ngăn cản; 2) оаагікайа bhavo: tư cách 
người không bị nặng bụng vì thọ thực nhiều quá; 3) 
niramisasanniddhita: người không bận cất giữ vật thực; 4) 
punapariye sanäya abhavo: không bận rộn lo kiếm thêm vật 
thực khác; 5) appicchatadmam anulomavutiifa: tư cách 
người thực hành đúng theo đức lành của pháp tri túc. 

Hậu kệ ngôn của pháp không thọ thực thêm khi đã ngăn 
cản: 

“Pariyesanaya khedam па yati na karoti sannidhim 


dhũro. 

Odarittam pajahati khalupacchã bhaltiko уорт. 

Tasma suøatappasattham santosagunadi 
vuddhisañJananam. 

Dose vidhunitukãmo bhaJeyya yogī 
dhutangamidam””. 


! Cách làm phép cho đúng luật là: VỊ tỳ khưu khác nói trước vật thực nào đó 
như vây: “Alametam sabbam — Tât cả vật thực này nên dùng”, đúng luật rôi. 
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Giải: Hành giả có trí tuệ thọ trì pháp đầu đà này rồi khỏi phải 
cực nhọc vì kiếm thêm vật thực, cũng không bận rộn cất giữ, 
khỏi bị vật thực nhiều nặng bụng. Bởi vậy bực trí thức muốn 
dứt bỏ các điều tội lỗi, thì nên thọ trì pháp đầu đà này, mà 
Đức Phật thường tán dương khen ngợi là pháp nâng đỡ các 
đức lành nhút là sự tri túc được phát triển lên cùng một lượt. 


8. Pháp đầu đà ở rừng — araññikanga 

Pháp môn này cũng có 2 cách để thọ trì, tỳ khưu muốn thọ 
trì cách nào cũng được là: gamanta  senãsanam 
pafikkhipami: tôi хіп nguyện không ở trong xóm khi mặt trời 
mọc; araññikangam samadiyami: tôi xin nguyện thường 
luôn ở trong rừng. 


Thầy tỳ khưu đã nguyện ở rừng rồi thì không nên ở trong 
khoảng xóm lúc mặt trời mọc. Thế nào gọi là chỗ ở trong 
xóm và ở trong rừng? Chỗ ở trong xóm là chỗ ở ngay chính 
giữa xóm hay là gần mé xóm. Chỗ nói rừng là trừ xóm và 
cận xóm ra, ngoài đó gọi là rừng. 

Vậy chớ xóm và cận xóm nhất định như thế nào? Giải rằng 
: Chỗ nói xóm ấy có một cái nhà hay nhiều cái, có hàng rào 
chung quanh hay không có, có người ở hay không người ở, 
nói cho cùng dầu cho chỗ nào mà bọn lái buôn dừng lại cư 
ngụ trong 4 tháng đều gọi là xóm làng hết thảy. Nếu xóm 
làng nào có hàng rào chung quanh thì Кё từ hàng rào ấy trở 
vô, còn không có hàng rào thì ké từ nhà cuối xóm tac ra thêm 
một tạc nước gọi là cận nhà, từ chỗ cận nhà áy trở ra, Xa bằng 
sức người bực trung liệng một cục đắt, cục đất áy rớt nơi nào 
thì từ đó trở vô cũng gọi là xóm. Chỗ cận xóm là, néu xóm 
có hàng rào chung quanh thì ké từ chỗ liệng cục đất thứ nhì 
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rớt xuống là cận xóm. Nếu xóm mà có hàng rào 2 lớp thì ké 
từ lớp hàng rào thứ nhất liệng thêm cục đất rớt nơi nào thì 
khoảng ấy gọi là cận xóm. 

Ngoài chỗ xóm và cận xóm ấy ra đều gọi là rừng hết thảy. 
Nói về chỗ ở trong rừng không phải chỉ trừ xóm và cận xóm 
ra mà còn phải chừa khoảng cách của chùa mình ở như sau: 
nếu chỗ ở trong rừng mà có hàng rào thì từ hàng rào trở vô 
thuộc địa phận của chùa, từ hàng rào trở ra lối một cục đất 
do người bực trung liệng thì cận chùa; nếu chùa không có 
hàng rào thì phải nhất định chỗ cuối cùng của chùa là cây bồ 
đề, trai đường, nhà giảng hay là bảo tháp v.v... lối một cục 
đất liệng ra khỏi đó thì gọi là vòng chùa, từ chỗ cục đất thứ 
nhất rớt xuống trở ra lối 1 cục đất liệng rớt xuống nữa thì gọi 
là cận chùa. Cách nhứt định cận chùa và vòng chùa như vậy 
không được lán chụp lên phạm vi của xóm và cận xóm phải 
cách khoảng rời ra mới được. 


Nhưng nếu giải rộng theo tạng kinh thì phải nhất định từ 
hàng rào xóm đến hàng rào chỗ ở trong rừng xa lối 500 cây 
cung (lối 1000 thước). Nếu hai bên đều không có hàng rào 
thì phải nhứt định ké từ 1 cục đất liệng rớt xuống cả 2 bên 
cho cách khoảng xa lối 1000 thước. 

Nếu xóm ấy gần nghe tiếng người nói vọng đến nhưng mà 
bị núi hay sông rạch ngăn cản không thê đi ngay được phải 
đi vòng thì cũng phải ké theo đường vòng ấy, nhưng mà 
không được rấp đường ngăn ngõ thông thường của người rồi 
làm đường đi cong quẹo cho xa, như vậy thì gọi là đại bom 
về phép đầu đà này. 

Tỳ khưu khi cư ngụ chỗ ở trong rừng như thế nếu thầy tế độ 
hay thầy chỉ đạo mà có bịnh ở trong rừng không được an vui 
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thì cũng nên đem thầy vào cư ngụ chỗ ở trong xóm йё săn 
sóc nhưng gån sáng phải trở về chỗ ở trong rừng trước khi 
mặt trời mọc. Nhưng khi gần sáng mà bịnh thầy trở nặng 
thêm thì không nên bỏ phải ở lo hầu hạ săn sóc thầy luôn 
không nên quá chấp phép đầu đà mà bỏ phận sự của mình. 


Pháp đầu đà này chia làm 3 bực là. Bực thượng: phải ở 
trong rừng luôn luôn trước khi mặt trời mọc (suốt năm). Bực 
trung: trong 4 tháng mưa được ở chỗ ngụ trong xóm. Bực hạ: 
ở trong xóm luôn cả 4 tháng mùa lạnh (mùa tuyết rơi) nữa 
cũng được. Tỳ khưu trong ba bực này khi vào xóm йё nghe 
thuyết pháp, khi còn đang nghe thuyết mà mặt trời đã mọc 
lên, hoặc nghe xong đã đi về nửa đường rồi trời mọc pháp 
đầu đà ấy không đứt đâu, nhưng khi mà vị pháp sư đã chấm 
dứt và đứng dậy đi khỏi nơi ây rồi, mà còn nghĩ rằng mình 
nghỉ một chút rôi sẽ về, khi đương nghỉ mà mặt trời mọc lên 
thì pháp đầu đà ấy đã đứt mát. 


Quả báo của sự ở trong rừng có 8 là: 1) bhabbo aladdham 
va samadhim patiladdhum: là người có thé làm cho thiền 
định chưa phát sanh lên được phát sanh lên; 2) /addham vã 
rakkhitun: gìn giữ được dễ dàng pháp thiền định đã có; 3) 
satthäpissa attamano: đức Phật rất vừa lòng đến vị tỳ khưu 
йу; 4) asappäya rūpādayo citam па vikkhipanii: sắc trần nào 
làm cho tâm không vui, không thé làm xao động tâm vị ấy 
được; 5) vieafasanfaso: dứt bỏ được tâm hay kinh sợ; 6) 
jīvita nikantin pajahari: dứt bỏ được sự mê thích trong mạng 
sống của mình; 7) paviveka sukharasam assadeti: được 
hưởng hương vị của sự an vui trong chỗ thanh vàng; 8) 
pamsukilikãdi bhãvo: người có tư cách giữ gìn pháp đầu đà 
lượm vải do dé may y rất dễ. 


Hậu kệ ngôn của pháp môn ở trong rừng: 
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“Pavivitto asamsattho рапѓаѕепаѕапе rato aradhayanto 
nathassa vanaväsena mãnasam eko arañño nivasam yam 
sukham labhate уай газат tassa na vindanti api deva sa 
indakã. 

Pamsukilañca esova Кауасат viya dhãarayam arañña 
sangamagato avesesadhutayudho samattho па сігаѕѕеуа 
Jetum тагат sabahanam tasma arañña vasamhi тайт 
kayiratha pandito”. 

Giải: Hành giả có tâm yên lặng, không lẫn lộn với phe đảng, 
chỉ vui thích nơi thanh văng, người làm cho Đức Thế Tôn 
được thỏa thích, khen ngợi răng: Hành giả nào ở trong rừng 
một mình thường được sự an vui cách nào, dầu cho các vị 
Chư Thiên như Đức trời Dé Thích chẳng hạn cũng không có 
hưởng được sự an vui như thế ấy. 

Nếu hành giả này lại được thọ trì đầu đà lượm vải do dë may 
y nữa thì cũng như mặc thêm bộ thiết giáp dé xông vào tranh 
đấu nơi chiến địa: chiến địa ау là cảnh rừng, lấy 11 pháp môn 
đầu đà khác làm quân lính thì có thé chiến thắng Ma Vương 
luôn cả tướng binh phải tan vỡ, thua chạy một cách dễ dàng 
không lâu. 


Bởi vậy, bực trí thức nên vui thích ở rừng thanh vắng. 


9. Pháp môn ở dưới cội cây — rwkkhamlikanga 


Pháp môn này cũng có 2 cách thọ trì, hành giả muốn thọ 
trì cách nào cũng được là: channam pafikkhipami: tôi хіп 
nguyện không ở nơi cư ngụ có che lợp, có nóc; 
rukkhamulihangam samadiyami: tôi xin nguyện thọ trì ở 
dưới cội cây. 
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Hành giả đã thọ trì rồi nên lựa một bóng cây nào ở cuối 
cùng của chùa, nhứt định làm nơi cư ngụ, nhưng phải chùa 
ra những cây có mũ, có dầu, có trái, bông có nhiều chim cò 
hay dơi ở, cây người thường đến khấn vải hoặc cây ở chính 
giữa ranh 2 quốc gia, vì tất cả những cây này đều có sự tai 
hại. 


Trong pháp môn này chia làm 3 bực. Bực thượng: một khi 
đã nhứt định vừa ý lựa gốc cây nào rồi thì không được sai 
mượn ai đi quét dọn cho sạch, phải tự mình gom lá cây rụng 
bằng chân của mình mà thôi. Bực trung: nếu có người đi đến 
đó mượn quét dùm cũng được. Buc hạ: dầu cho kêu người 
giúp việc trong chùa hay sa di mượn quét dọn chỗ đồ cát, 
làm hàng rào, có cửa xong rồi mới ở cũng được. Ba bực tỳ 
khưu này, khi ngày nào có nhiều bạn đạo vào chùa làm công 
quả hay làm phước chi thì phải lánh mình đi nơi khác cho 
kín đáo, không nên ngồi đó có ý cho người biết mình thọ trì 
đầu đà ở dưới cội cây. Ba bực này khi có ý vào cư ngụ nơi 
có che lợp, có mái thì đều đứt hết, tuy nhiên khi vào chỗ che 
lợp có nóc để nghe thuyết pháp, làm lễ hay có phận sự chi 
thì phải ra khỏi chỗ ấy trước khi mặt trời mọc về chỗ cư ngụ 
của mình, hơn nữa trong 4 tháng mùa mưa được vào cư ngụ 
chỗ ở có che lợp, pháp đầu đà ấy không đứt đâu. 

Quả báo của pháp môn ở dưới cội cây có 6 là: 1) 
nissay anuripappaftipafi sabbhavo: tư cách người thực 
hành đúng theo lời mình đã hứa trong khi làm lễ xuất gia 
thầy chỉ dẫn dạy “bực xuất gia nên ở dưới cội cây” và mình 
đã vâng chịu bằng cách nói “dạ хіп vâng”; 2) bhagavafä 
samvannitappaccayata: vật dụng mà Đức Phật thường khen 
ngợi là: ít, dễ kiếm và vô tôi; 3) amiccasañña 
samutthapanata: làm cho tư tưởng vô thường được phát sanh 
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lên do chú ý đến sự thay đổi luôn của lá cây; 4) senäsana 
macchera kammaramatanam abhavo: không có tâm bón хеп 
trong chỗ ở và không thích trong công việc tạo tác; 5) 
devatahi sahavasifa: người có tư cách như ở chung với Chư 
Thiên; 6) appicchatadinam anulomavuffifa: tư cách người 
thực hành đúng theo những đức lành nhứt là pháp tri túc. 
Hậu kệ ngôn của pháp môn ở dưới cội cây: “Vanmito 
buddhasetthena nissayoti ca bhasito піуаѕо pavIviftassa 
rukkhamũlasamo kuto äväsamaccherahare devatā paripälite 
pavivitte vasanto hi rukkhamũlamhi subbato abhirattan 
niãn pandūni папі pandũn patftänl ca passanto 
tarupaņņāni uiccasaññam panudat tasma hi buddha 
аауајјат Бһауапа bhiratalayam vivitam nãtimaññeyya 
rukkhamilam vicakkhano”. 
Giải: Chỗ ở nào của thầy tỳ khưu có tâm thanh tịnh mà Đức 
Phật khen là duyên lành của bực xuất gia, cho bằng chỗ ở 
dưới cội cây, ngoài ra có chỗ nào cho bằng được. Bởi vì thầy 
tỳ khưu khi cư ngụ nơi thanh vắng có thé dứt bỏ sự bón xén 
về chỗ ở, được các vị mộc thần thường chăm lo bảo bọc. 
Chàng phải chỉ có bấy nhiêu đâu, khi tỳ khưu cư ngụ dưới 
cội cây thường thấy lá cây chín rụng xuống ròi lá non mọc 
ra thay đổi luôn hoài thì có thể đứt bỏ tư tưởng cho là trường 
tồn. Bởi vậy bực trí thức không nên khinh thường chỗ thanh 
văng, như dưới cội cây là di sản của Đức Phật đề lại, là chỗ 
ở của bực hành giả vui thích trong sự tham thiên. 


10. Pháp môn ở ngoài trời — abbhokãsikanga 


Trong pháp môn này có 2 cách nguyện, tỳ khưu muốn 
nguyện 1 trong 2 cách nào cũng được: channañca 
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rukkhamulañca patikkhipami: tôi xin nguyện không cư ngụ 
nơi chỗ có che lợp, có mái hay ở dưới bóng cây; 
abbhokasikangam samadiyami: tôi xin nguyện thọ trì pháp 
đầu đà ở ngoài trống lông, ngoài trời luôn luôn. 

Tỳ khưu nào nguyện pháp môn này khi vào nhà sima аё 
làm lễ phát lồ hay nghe pháp, nếu khi làm phận sự xong mà 
trời mưa thì không nên gâp bỏ đi ra ngoài, phải chờ cho tạnh 
mưa rồi mới ra ngoài cũng được. Hơn nữa, dầu cho đi vào 
trai đường, nhà bếp chư tăng khi có việc cần, hoặc hầu hạ 
các vị tỳ khưu cao hạ già cả, vô trường học Kinh hay dạy 
Pali, đem bàn ghế để ngoài trời trống vô trong chỗ có che 
lợp đều được hết thảy. Nếu khi đi theo đường có cầm vật chi 
của các tỳ khưu trưởng lão gặp mưa tới nên vô nhà theo 
đường để trú mưa, dầu cho không có cầm vật chi khi có mưa 
tới cũng vào nhà trú được cho tới khi tạnh mưa. Nhưng khi 
vô phải đi thong thả chớ không nên hấp tấp và tính sẽ ở trong 
sala Ấy. 

Pháp đầu đà này chia làm 3 bực là. Bực thượng: không 
được nương gần bóng núi, bóng cây hay bóng nhà, chỉ được 
phép làm chòi để y ở ngoài đồng trống mà thôi. Bực trung: 
được phép nương gân bóng cây, núi, nhà, nhưng không được 
vào ở trong. Bực hạ: trại không có dừng vách chung quanh, 
nhà chòi làm bằng lá cây, nhánh cây, trần làm bàng vải dày, 
trại ruộng mà người ta bỏ nếu vào ân пар các nơi này cũng 
được. Đầu đà trong 3 bực này, khi có ý vào cư ngụ nơi có 
che lợp, hoặc biết rõ mà còn ở các nơi ấy đến khi mặt trời 
mọc thì đã đứt không còn nữa. 

Quả báo của pháp môn này có 5 là: 1) 
ãvãsapalibodhupacchedo: tư cách dứt bỏ được sự bận rộn 
trong chỗ ở; 2) fữnamiddhappanidanam: dứt bỏ được sự 
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lười biếng của thân tâm; 3) nissangata: không có dính líu 
đến sự gìn giữ chỗ ở; 4) catuddisata: châu du trong tứ 
phương không có trở ngại vì khỏi phải lo không có chỗ ở; 5) 
appicchatadnam anulomavuffifa: tư cách người thực hành 
đúng theo đức lành của pháp tri túc. 

Hậu kệ ngôn của pháp môn ở ngoài trời: “Anagariya 
bhãvassa апигӣре adullhabhe  tãrãmanivitanamhi 
Candadipappabhaãste Abbhokase vasam bhikkhu miga 
bhũtena cetasa thinamiddham vinodetvā bhãvanaravatam 
sito pavIvekarasassadam пасігаѕѕеуа vindati уаѕта tasma hi 
sappañño abbhokase rato siya”. 

Giải: Tỳ khưu là hành giả không có bận tâm gìn giữ chỗ ở, 
ví như thú rừng, chỉ có tư cách vui thích trong sự tham thiên, 
khi đã ở nơi trống không như vậy, đã dë kiếm mà còn đúng 
với tư cách của bậc xuất gia, lây hư không làm trần có khám 
ngọc nạm bằng các vì sao, dùng mặt trăng làm đèn sáng như 
vậy có thé dứt bỏ sự lười biếng của thân tâm và hưởng lấy 
hương vị thanh cao vui thích trong cảnh thanh vắng của đạo 
pháp không lâu. 

Bởi vậy cho nên hành giả có trí tuệ nên vui thích ở nơi đồng 
trống như thé ấy. 


11. Pháp môn ở nơi mô mà — sosãnikanga 


Pháp môn này cũng có 2 cách thọ trì, thây tỳ khưu muôn 
thọ trì cách nào cũng được: паѕиѕйпат patikkhipami: tôi хіп 
nguyện không cư ngụ nơi nào mà không có mô mả;! 


i Tiếng ѕоѕапа: mồ må đây là ám chỉ người thường chọn, thiêu hay đem tử thi 
đến bỏ dầu ngoài đồng trồng, trong rừng hay gần xóm ха hay gần cũng gọi là 
mò må hết thảy. 
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Sosanikangan samadiyami: tôi xin nguyện luôn luôn ở trong 
mồ mả. 

Vậy chớ chỗ gọi là mồ må ấy như thé nào? Giải răng: Chỗ 
mà người thường thiêu, chôn tử thi hoặc bó tử thi rồi đem bỏ 
đều gọi là mó mà, chỗ ấy người thường cần dùng hay đã bỏ 
phế trong vòng 12 năm rôi cũng còn gọi là mó må được. 
Nhưng chỗ nào có người mới chỉ định chớ chưa có chôn hoặc 
thiêu đốt tử thi một lần nào, chỗ ấy không thể gọi là mồ mả 
được. Thầy tỳ khưu ở trong chỗ mồ må, không nên cho người 
làm đường kinh hành, làm cốc liêu có giường bàn, không 
nên dé nước uống, nước dùng xài, cũng không nên dạy đạo 
cho ai vì pháp môn này nặng në và nguy hiểm lắm, bởi vậy 
muốn ngăn ngừa tránh điều rủi ro tai hại, thì trước khi vào 
hành đạo phải bạch với vị Sư trưởng trong chùa và chánh 
quyền địa phương phải thận trọng chớ không nên dễ duôi. 


Khi đi vào mó mà không nên đi theo con đường cái, khi đi 
kinh hành trong chỗ ấy nên liếc mắt nhìn chỗ tử thi. Ban ngày 
phải ghi nhớ các cảnh bên ngoài như bụi cây khúc củi ở chỗ 
nào, ban đên nếu có tiếng phi nhơn la ó thì không nên đôi 
liệng vật chi. Không nên bỏ sót một ngày nào mà không đi 
vào mó må cả. Nhưng néu trong 3 canh chỉ đi vào 1 canh nào 
cũng được, như đi vào lúc đầu hôm đến 10 giờ là canh một 
rồi trở vë cũng được. Không nên thọ vật thực có chất dầu mỡ 
(sợ bị mùi tanh hôi mà phải nôn mửa vì vật thực khó tiêu như 
mè, bột, đậu nành, đậu rán, cá, thịt, hoặc vật thực ngọt có 
trộn với sữa tươi với dầu đường thẻ) đều là vật mà loài phi 
nhon ưa thích, néu có тіёи môn cũng không nên vào. 

Pháp môn này chia ra làm 3 bực. Bực thượng: chỗ nào mà 
người thường hay thiêu đốt, chôn hay bỏ tử thi, có người 
thường đến khóc kể, nên ở chỗ ấy. Bực trung: trong 3 điều 
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trên này, dầu cho có 1 điều nào cũng được. Bực hạ: dầu cho 
chỗ ấy họ đã bỏ qua trong vòng 12 năm ở cũng được. Ba bực 
này khi không chịu đi vào mó mà đã nhứt định 1 lần nào 
trong mỗi ngày, hay là thích ở nơi không có mó mả thì đứt 
mất in nhau. 

Quả báo của pháp môn ở nơi mó mà có 10 là: 1) 
maranassatippafilãbho: thường được (Һау tử thi luôn và làm 
cho phát sanh lên sự ghi nhớ về sự chết; 2) 
appamadaviharata: tư cách người không có dë duôi vì 
thường nhớ đến sự chết; 3) asubbanimittadhigamo: được tư 
tưởng bát tịnh (không sạch) do nhờ thấy tử thi người đem 
bỏ; 4) kāmarāga vinodanam: được giảm bót tình dục vì có 
quán niệm bát tịnh; 5) abhiñham kãyasabhavadassanam: tư 
cách được thấy luôn luôn thân này không có chỉ là sạch cả; 
6) samvegabahulata: có nhiều sự chán ngán vì thường thấy 
và nhớ đến sự chết; 7) ãrodyamadädippahãnam: đứt bỏ sự 
say mê trong bản thân nhứt là cho rằng bản thân này không 
có bệnh hoạn; 8) bhayabheravasahanafä: người có thể thắng 
được sự sợ hãi ít nhiêu, do sự thấy những cảnh tượng đáng 
ghê sợ trong chỗ ấy; 9) amanussanam garubhavaniyaia: tư 
cách người làm cho tất cả các phi nhơn đều cung kính và 
khen ngợi; 10) appichatadinam anulomavififa: tư cách 
người thực hành đúng theo đức lành của pháp tri túc. 

Hậu kệ ngôn của pháp ở nơi mồ та: “Ѕоѕапікаћћі 
marananusatppabhavä niddhãgatamp па phusanti 
pamadadosä ѕатраѕѕаіо ca kunapani bahũni tassa 
kamanuragavasagampi na hoti cittam samvegametI vipulam 
na madam ирей затта atho ghatati nibbuti mesamano 
sosanikañgami tinekagunaävahat ta nibbana ninnahadayena 
nIsevitabbam”. 
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Giải: tỳ khưu ở nơi mó må dầu cho có nằm nghỉ cũng không 
có sự tội lỗi bởi vì do năng lực của sự ghi nhớ về sự chết đã 
thấy trong địa mộ, hơn nữa tâm vị tỳ khưu ấy do nhờ sự 
thường thấy tử thi ghê gớm, có thể đè nén được lòng ái tình, 
có tâm chán nản rộng lớn, không có say mê theo trần thế. 
Bởi vậy cho nên hành giả muốn tìm đến Niết-bàn là nơi diệt 
khó, nên cô găng ở nơi mồ mả để đưa tâm đến cõi Niết-bàn 
một cách tốt đẹp vì pháp môn ở nơi mả có rất nhiều ân đức 
như đã ké. 


12. Pháp môn ở nơi chư tăng đã chỉ định — 
yathãsanthatikanga 


Trong pháp môn này cũng có 2 cách nguyện, hành giả 
muốn thọ trì 1 cách nào cũng được: senäsanaloluppam 
pafikkhipämi: tôi xin nguyện đứt bỏ tư cách tham muốn 
trong chỗ ở; yafhãsanthatikangam samadiyami: tôi xin 
nguyện ở nơi nào mà chư Tăng đã chỉ cho trước hết, không 
thay đổi nơi khác. 


Ty khưu đã nguyện pháp đầu đà này rồi, nếu chư tăng chỉ 
chỗ nào thì phải vui lòng chỗ ở Ấy, không được phép hỏi hay 
đi lựa chỗ khác vì cho chỗ này xấu chỗ kia tốt. 


Pháp môn này chia làm 3 bực. Bực thượng: chỗ mà chư 
tăng đã chỉ cho mình đã được thì không được phép hỏi xa, 
gần, nóng hay mát, có phi nhơn hay rắn rít làm hại hay 
không. Bực trung: được phép hỏi như trên nhưng không 
được đi coi chỗ theo ý muốn. Bực hạ: được phép đi coi chỗ, 
nếu chỗ ấy không vừa lòng cũng không được phép lựa xin 
đổi nơi khác. Ba bực này khi tỳ khưu tâm phát sanh tham 
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muốn xin đổi hay chọn lựa chỗ ở theo ý mình thì đứt mát 
không thành tựu được. 

Quả báo của pháp môn này có 6 là: 1) ovadakaranam: làm 
đúng theo huấn từ của Đức Phật là: “chỗ ở nào mình đã được 
thì nên vui thích với chỗ ấy không nên thay đổi nơi khác”; 
2) sabrahmacarihitesita: người tìm sự lợi ích cho các bực 
phạm hạnh khác là nhường chỗ cho các vị có giới hạnh khác 
nữa; 3) hinapantta vikappariccago: dứt bỏ được sự cho là 
xấu hay tốt trong chỗ ở; 4) апиғойһауігойһарраһапат: điệt 
trừ được sự vui mừng và sự sân hận bực tức; 5) aricchafäya 
dvãrapidahanam: tư cách đóng hắn cửa lòng tham muốn quá 
độ; 6) appicchatadinam anulomavuffifãa: người có pháp thực 
hành đúng theo đức lành của pháp tri túc. 

Hậu kệ ngôn của pháp môn ở nơi tăng chỉ định: 

“Yam laddham tena santuttho yathasanthatikoyat1. 

NÑibbikappo sukkham sati tinasantharakesupI. 

Ма so raJjati setthamhi hinam laddhã na kuppatI. 

Ѕабгаһтасаӣгіпауаке hitena апикатрай. 

Таѕта ariyatacinnam munipungavavannitam. 

AnuyuñJetha medhāvī yathäsanthataramatam”. 
Giải: tỳ khưu có pháp tri túc trong chỗ ở mà chư tăng đã chỉ 
cho, không có bận tâm lựa chọn chỗ tốt đẹp. thì nghỉ được 
an vui, dầu cho vật trải bằng cỏ bằng rơm, người cũng không 
thích trong chỗ sang trọng quí báu, dầu được chỗ thấp hèn 
người cũng không bát bình buồn túi, lại được danh tiếng là 
hay tế độ đến các bực phạm hạnh mới tu được sự lợi ích. Bởi 
vậy bực có trí tuệ nên thường thọ trì pháp môn này và vui 
thích chỗ mà chư tăng đã chỉ định, đó là hạnh kiểm của các 
bực Thánh nhân, mà Đức Phật là bực có trí tuệ cao thâm 
thường tán dương khen ngợi. 
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13. Pháp môn không nằm – nesajjikañga 


Trong pháp môn này cũng có 2 cách nguyện, hành giả 
muốn nguyện một cách nào cũng được: seyya pafikkhipämi: 
tôi xin nguyện không năm; пеѕајјікайват samadiyami: tôi 
xin nguyện ngăn cắm oai nghi nằm và thường dùng oai nghi 
ngồi (hay đi, đứng cũng được). Tỳ khưu đã thọ trì pháp môn 
này rôi, trong 3 canh dầu cho đi kinh hành hết một canh càng 
tốt, miễn là đừng có nằm. 


Pháp môn này chia làm 3 bực. Bực thượng: không được 
dùng xài vải để bao trùm đầu gối khi ngồi co chân lại, vải 
cột trên cao thong xuống dé níu lấy khi buồn ngủ, dựa lưng 
vào vật chi cũng không được. Bực trung: 3 vật cần dùng ké 
trên, cần dùng một vật nào cũng được. Bực hạ: 3 vật đã kê 
trên cần dùng cũng được, lại còn được cần gối dé dựa, ghé 
có chỗ dựa, ghế có 7 chi là chỗ dựa và chỗ dé 2 tay đều cần 
dùng xài được hết thảy. Cả 3 bực này nếu hành giả có ý nằm 
thì đứt trong lúc ấy!. 

Quả báo của pháp môn này có 5: 1) сеѓаѕоуіпірапаћаѕѕа 
ucchedanam: có tánh cách đứt bỏ sự quen hay nghĩ đến oai 
nghỉ nằm là được an vui khỏe khoắn; 2) sabba 
kammaithananuyogasappayaíä: có được oai nghi phù hợp 
để cố gắng trong pháp môn thiền định; 3) pasadika 
iriyapathata: người có oai nghi tinh tấn làm cho mọi người 
phát tâm trong sạch; 4) viriyarambhanukulafa: người có tánh 


! Tiéng nói nàm dàt lưng hay hông của minh đụng dầu cho mặt đất, trên ván, 
chiếu giường v.v...đều gọi là nằm (trừ ra chỗ dựa). Nhưng nếu khi tham thiền 
hay đi kinh hành buồn ngủ hay mê mệt quá té nằm xuông hay ngã ngửa ra lật 
đật ngồi dậy liền thì cũng không đứt, nhưng khi té ngã rôi nghĩ răng mình mệt 
mỏi nghỉ thêm một chút nữa thì pháp đầu đà này đã đứt mát. 
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cách đáng khởi sự tính tán hành đạo; 5) samma 
pafipatiiyasamupabruihanam: tư cách làm cho sự thực hành 
Chánh Pháp được phát triển. 
Hậu kệ ngôn của pháp môn không nằm: 

“Abhijitvana pallankam panidhãya ujum tanum 

Nisidanto vikampetI тагаѕѕа hadayam yati 

Seyya sukham middha sukham hitvā araddhaviriyo 

NIsajJJˆabhirato bhikkhu sobhayanto tapovanam 

Niramisam p1tisukham уаѕта samadhigacchatI 

Tasama samanuyuñJeyya dhTro nesajjikam vatam”. 
Giải: Hành giả ngồi bán già (hay kiết già) thân mình ngay 
thắng làm cho tâm của Ma Vương phải rung động. Tỳ khưu 
đã khởi sự dé dứt bỏ oai nghi nằm là yên vui, ngủ là yên vui 
và vui thích trong oai nghi ngồi làm cho pháp thiêu đốt phiền 
não được tỏ rạng lại thêm được sự phi lạc, an vui trong thiền 
định. Bởi vậy bực có trí tuệ phải ráng thọ trì pháp môn đầu 
đà không nằm cho được tốt đẹp. 


Tóm luật và phân tách các pháp đầu đà: 

Trong 13 pháp môn đầu đà này nếu thu ngăn lại thì chỉ 
còn có 8 là 3 pháp chánh yếu và 5 pháp không lẫn lộn (là 
không có liên quan với nhau). N éu thu hẹp lại nữa thì còn có 
4 pháp môn là: 2 pháp liên hệ về y phục, 5 pháp liên hệ về 
vật thực, 5 pháp liên hệ về chỗ ở, 1 pháp liên quan về sự tinh 
tấn. Nếu thu hẹp lại nữa thì chỉ còn có 2 pháp môn là: 12 
pháp tùy thuộc về vật dụng, 1 pháp tùy thuộc vê tinh tắn. Thu 
ngắn thêm 1 lần nữa là: pháp môn nào mà tỳ khưu đã thọ trì 
rồi làm cho pháp thiền định càng thêm phát triển thì các pháp 
môn ấy gọi là “nên thực hành”, còn pháp môn nào mà tỳ 


38 


khuu đã thọ trì rồi pháp thiền định của minh đã có lại hư hoại 
mắt đi thì pháp môn ấy gọi là “không nên thực hành”. 

Hơn nữa, dầu cho pháp môn nào mà tỳ khưu thực hành hay 
không thực hành mà pháp thiền định vẫn tiến triển như 
thường thì phải thọ trì để làm gương lành tế độ cho đoàn hậu 
tấn hay là ngược lại tỳ khưu đã thực hành pháp môn nào hay 
không thực hành pháp môn nào mà pháp thiền định vẫn 
không phát triển thì cũng nên thọ trì dé gây duyên lành cho 
ngày vị lai. 

Tóm lại 13 pháp môn này thu lại chỉ có 1 mà thôi là “tác ý 
muốn thọ trì các pháp đầu đà ау”. 

Còn chỗ nói thu ngăn lại các pháp môn như trên là thế 
nào? Giải rằng: Pháp môn đi bát mỗi xóm, ngôi ăn 1 chỗ, ở 
ngoài trời trống, 3 pháp này gọi là chánh yêu, bởi vì khi đã 
thọ trì pháp môn đi bát môi xóm thì cũng có thê thọ trì pháp 
môn đi bát nữa. Nếu thọ trì pháp môn ngồi ăn 1 chỗ thì có 
thé thọ luôn pháp môn thọ thực trong bát và pháp môn khi 
ngăn cản vật thực rồi không cho người làm phép để thọ thực 
nữa. Nếu đã thọ trì ở nơi đồng trống rồi thì không thể nào 
thọ thêm pháp môn ở dưới cội cây hay là ở chỗ chư tăng đã 
chỉ cho nữa được. 

Còn 5 pháp môn không lẫn lộn giống nhau là: pháp môn 
ở trong rừng, lượm vải dơ để may y, chỉ mặc tam y, không 
năm, ở nơi các mó mả. Vì 5 pháp môn này không có lẫn lộn 
và giống nhau như các pháp môn khác. 

Chỗ nói nếu thu ngắn lại thì còn có 4 là như thế nào? Giải 
rằng: 2 pháp là lượm vải bỏ để may y, mặc tam y; 2 pháp này 
liên quan thuộc về y phục là 1. Đi bát, đi bát trong mỗi xóm, 
ăn trong 1 chỗ ngồi, ăn trong bát, và ngăn cản vật thực rồi 
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không bảo người làm phép để thọ thực lại nữa; cả 5 pháp 
môn này có liên quan vé vật thực là 2. Ở trong rừng, ở dưới 
cội cây, ở ngoài đồng trống, ở trong mó må, ở chỗ chư tăng 
chỉ cho; cả 5 pháp môn này đều có liên quan về chỗ cư ngụ, 
đều thuộc về thứ 3. Pháp môn không năm, không có liên 
quan tới ai, thuộc về sự tinh tán phân thứ 4. Cả thảy nếu thu 
ngắn lại có 4 phần như thế ấy. 

Chỗ nói thu ngắn lại nữa chỉ có 2 là thế nào? Tất cả 13 
pháp đầu đà từ số 1 đến thứ 12 có liên hệ về tứ vật dụng Кё 
là 1 phần, còn phần pháp môn chót là không nằm thuộc về 
sự có gắng tinh tán làm 1 phần nữa thì gom lại còn có 2 phần 
mà thôi. 

Nếu thu lại có 2 phần khác nữa là: pháp môn nên thọ trì 
và pháp môn không nên thọ trì. 


Giải rộng thêm về pháp đầu đà. 

Cả thảy 13 pháp môn đầu đà nếu giải rộng ra theo tư cách 
của hành giả thọ trì thì có đên 42 phân. 
Về phần tỳ khưu thì trong 13 pháp môn thọ trì được hết, tỳ 
khưu mi chỉ giữ được có 8, sa di giữ được có 12, nàng 
sikhamaänä! và sa di ni thọ trì được có 7 pháp, còn thiện nam 
và tín nữ chỉ giữ được có 2 pháp mà thôi, cộng chung cả thảy 
có đên 42 phân. 
Giải rằng: trong 13 pháp đầu đà thầy tỳ khưu có thé thọ trì 
tât cả. Còn phân tỳ khưu ni, phụ nữ về phái yêu các pháp 
môn sau đây không thê giữ được là: ở trong rừng, ngăn cản 


! Sikhamana chỉ có 6 giới giữ tối không ăn sái giờ tập sự dé học hỏi kinh, luật 
trong hai năm cho thông thạo rôi mới được lên bực tỳ khưu ni. 


40 


vật thực (vì giới luật đã có cắm tỳ khưu ni trong điều học này 
rồi), ở nơi đồng trống, ở dưới cội cây, ở nơi mồ mả. Trừ ra 5 
pháp môn này chỉ còn có 8 mà thôi. Sa di thì không có tam 
y và không có luật để nguyện tam y, nên trong 13 pháp trừ 
ra môn tam y ra còn lại 12 pháp môn được thọ. Nàng 
sikhamãnä và sadini thuộc về phụ nữ lại chưa có luật dé 
nguyện tam y nên chỉ tho duoc có 7 pháp món, như của tỳ 
khưu ni có 8 trừ tam y ra thì còn 7. 

Phần thiện nam tín nữ nên thọ trì trong 2 pháp môn là: thọ 
thực trong 1 chỗ ngồi và thọ thực trong bát (một vật đựng 
nào cũng được). 


(Dứt 13 pháp môn đầu đà) 


Gương Tốt Trong Pháp Đầu Đà 

Một hôm Đức Thế Tôn kêu Đại đức Ca Diếp mà nói rằng: 
“Này Ca Diếp, bây giờ ngươi đã già rồi nên nghỉ hành pháp 
đầu đà “lượm vải dơ đề тау y” đi, vì mặc у pamsukila rất 
xấu xa nho bán, nặng në và phải cực nhọc йё tìm kiếm, nên 
vui thích y của thí chủ dâng cúng cho, đã được nhẹ nhàng và 
thuận tiện”. 
Đại đức Ca Diếp bèn bạch với Đức Thế Tôn rằng: “Bạch 
Đức Thế Tôn, đệ tử nghĩ rằng: tuy 16 phận sự trong Phật 
Pháp đã thực hành xong rôi, không còn thấy có phận sự nào 
cân phải làm nữa, đệ tử nghĩ răng tuy phận sự đã xong nhưng 
cũng cần phải thọ trì những phẩm hạnh cao thượng nhứt là 
pháp đầu đà để làm gương lành cho các đoàn em sau này 
không dám dé duôi và noi gương ấy mà hành theo cho được 
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tốt đẹp trong Phật Pháp và có thê làm cho người chưa phát 
tâm trong sạch được trở nên trong sạch trong Phật Pháp, còn 
như người đã trong sạch rồi thì lại càng được trong sạch 
nhiều lên thêm, vì vậy mà đệ tử vẫn có gắng thực hành cho 
đến suốt đời”. 


Đức Phật bèn khen rằng: “Sadhu! Sadhu! Lành thay!” Rồi 
Ngài nói tiếp: “Này Ca Diếp, được nghe rằng người сб găng 
thực hành tất cả 13 pháp đầu đà dé làm gương lành cho đoàn 
hậu tán sau này thì Như Lai đâu ngăn cản làm chỉ” (Đức Phật 
vẫn hiểu biết hết nhưng Ngài có ý hỏi để Đại đức Ca Diếp 
trả lời rồi luôn đó đề Ngài xác định lại lời của Ca Diếp là chí 
0. 

Trong Phật Pháp có vị tỳ khưu chỉ hành 1, 2 pháp môn đầu 
đà hoặc 3, 4 đến 12 pháp môn mà thôi ít có vị nào hành cả 
13 pháp môn như Đại đức Ca Diếp. 


Sự tích 1 vị tỳ khưu có tri túc trong pháp đầu đà: 

Có 2 anh em cùng đi xuất gia trong Phật Pháp, người anh 

thì ưa lẫn lộn chung chạ với bè phái nên ở nơi chùa chiền để 
học Kinh, Luật, còn người em thì thích về pháp hành, mới đi 
ở nơi phương xa йё hành đạo và thọ trì các pháp đầu đà nhứt 
là thọ trì pháp môn thọ thực trong 1 chỗ ngồi là thọ thực có 
1 lần mà thôi. 
Một hôm có dịp đi ngang qua chùa chỗ anh ngụ bèn vào để 
viếng thăm, trong lúc а ay thì ông đã thọ thực xong rồi. Khi 
vào đến nơi người anh rất mừng rỡ, sẵn có nhiều món vật 
thực ngon ngọt mà các thí chủ vừa dâng cho bèn kêu mời em 
cùng thọ thực. 
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ш em trả lời rằng: “Sư huynh dùng đi, đệ đã thọ thực xong 


TÔI 
Ấp anh bèn mời tiếp thêm: “Độ rồi dầu có thọ thêm lần nữa 
có sao đâu, hay là sư đệ đã thọ trì pháp đầu đà chỉ thọ thực 
trong 1 lần mà thôi?” Nghe hỏi ngay chỗ mình muốn giấu, 
ông em liền nghĩ rằng: “Nếu ta không thọ thực nữa thì sư 
huynh ta biết ta đã thọ đầu đà ăn trong 1 lần”. Vì sự tri túc 
không muốn cho ai biết mình là người thọ trì đầu đà, rồi ông 
bèn thọ thực với anh, có ý không cho anh biết mình đã thọ 
trì đầu đà vậy, sau khi khỏi nơi này ta sẽ nguyện thọ trì lại. 


Người thọ trì pháp đầu đà có pháp tri túc cao thượng như thé, 
đừng nói chi cho dầu bực xuất gia đông đạo mà cũng không 
có ý khoe khoang, cho biết thay thì cần nói chi đến người 
chưa thọ cụ túc giới. Đây là tư cách tri túc trong pháp hành 
vậy. 

Hơn nữa, một khi hành giả đã nguyện thực hành 1 pháp đầu 
dà nào và nhất định thời hạn thì dầu cho có 1 nguyên nhân 
nào phát lên làm cho tón hại đến sanh mạng cũng ráng có gìn 
giữ cho đến cùng, như vậy mới có thể đạt được pháp cao 
thượng nào mà mình đã ước nguyện. Như mẫu chuyện của 
thầy tỳ khưu Cakkhupäla. 

Câu chuyện thuật lại rằng: Có 1 thầy tỳ khưu tên 
Cakkhupäla khi sắp nhập hạ mới hội các vị tỳ khưu khác mà 
bàn luận rằng: “Trong khi nhập hạ chúng ta nên nguyện mỗi 
vị 1 pháp đầu đà tùy sở thích, riêng phần tôi xin nguyện 
không năm trong 3 tháng để chú tâm vào pháp giải thoát”. 
Thé rồi thời gian trôi qua, thầy thực hành không nằm được 
hơn 2 tháng, một hôm vì quá tinh tắn không năm mà phát 
sanh bệnh đau mắt rất nặng. Trong xứ ấy có một ông thầy 
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thuốc trị bệnh đau mắt rất hay, ông chỉ nhỏ thuốc một lần thì 
mạnh nhưng bệnh nhân cần phải nằm thì phương dược mới 
hữu hiệu. 

Có người đem thuốc dâng cho ngài, ngài vẫn ngồi mà nhỏ 
thuốc thành ra bệnh không thuyên giảm mà còn tăng thêm. 
Ông thầy thuốc lẫy làm lạ mới đến thăm và khuyên ngài là 
nên nám mà nhỏ thuốc thì mạnh liền tức khắc. Ngài hứa sẽ 
hỏi lại rồi sẽ hay (chỗ này quí vị lấy làm lạ không biết ngài 
định hỏi lại at, nhưng kì thật ngài sẽ hỏi lại tâm ngài cho thật 
kỹ coi nên làm đứt pháp đầu đà mà mình đã nguyện hay 
không?) 

Tối hôm ấy khi ngài ngồi thiền định bèn nói với tâm ràng: 
“Này tâm ơi trong vòng sanh tử luân hồi hằng hà sa số kiếp 
ngươi đã từng bị đui mắt nhưng không hề gặp được Giáo 
Pháp của Đức Phật đề thực hành vì vậy ngươi phải chịu xoay 
đi chuyển lại và phải chịu dui mắt ở trong màn vô minh đã 
vô lượng kiếp, kiếp này đây ngươi đã hữu phúc gặp được 
Giáo Pháp của Đức Thế Tôn mà ngươi còn gìn giữ bảo bọc 
tám thân giả tạm này và làm cho hư hoại pháp hành mà ngươi 
đã nguyện hay sao?” Nghĩ thế ngài cương quyết thực hành 
luôn không nằm mà nhỏ thuốc dù cho con mắt có dui đi nữa 
miễn là “соп mắt Pháp” (dhamnacakkhum) phát sanh lên thì 
mới mong thoát cảnh dui tói trong màn vô minh được. 

Thé rồi ngài bỏ không chịu nhỏ thuốc cứ tiếp tục ngồi hành 
đạo luôn cho đến khi соп mắt ngài nóng quá chịu không nồi 
phải nó ra thì đồng thời tâm ngài cũng vừa thấy Đạo Quả 
Niết-bàn và đắc thành 1 vị A-la-hán. 
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Soạn xong tại Kim Biên, mùa Thu năm Át Ty. 
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— Dứt tác phẩm Pháp йди đà — 


